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ĐỊNH MỨC MỘT SỐ LOẠI CHI PHÍ ĐỂ TÍNH TOÁN CHI PHÍ TUÂN 

THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Kèm theo công văn số 28/CCTTHC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Tổ công tác 

chuyên trách cải cách thủ tục hành của Thủ tướng Chính phủ) 
 

 
1. Tiền lương theo tháng bình quân của người lao động trong năm 2009 

tại các doanh nghiệp: 2.800.000 đồng/người (nguồn: Vụ Lao động và tiền lương, 
Bộ Lao động, thương binh và xã hội) 
 

2. Tiền lương theo tháng của người lao động tại các doanh nghiệp nhà 
nước trong một số ngành, lĩnh vực trong năm 2008 (nguồn: website Tổng cục 
Thống kê) 

 

STT Ngành, lĩnh vực Lương trung bình
(đồng) 

1 Nông nghiệp và Lâm nghiệp 2.011.100
2 Thuỷ sản 2.048.100
3 Công nghiệp khai thác mỏ 5.090.000
4 Công nghiệp chế biến 2.736.700
5 Sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước 3.912.200
6 Xây dựng 2.495.200
7 Thương nghiệp, sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe 

máy, đồ dùng cá nhân và gia đình 3.021.500
8 Khách sạn và nhà hàng 2.815.200
9 Vận tải kho bãi và thông tin liên lạc 4.168.500

10 Tài chính tín dụng 5.621.900
11 Hoạt động khoa học và công nghệ 3.099.700
12 Hoạt động liên quan đến kinh doanh tài sản và  

dịch vụ tư vấn 3.214.700
13 Quản lý nhà nước và an ninh quốc phòng; đảm bảo 

xã hội bắt buộc 2.085.300
14 Giáo dục và đào tạo 2.269.700
15 Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 2.259.200
16 Nghệ thuật vui chơi giải trí 2.125.600
17 Hoạt động của Đảng, đoàn thể và hiệp hội 1.879.400
18 Hoạt động phục vụ cá nhân và cộng đồng 1.911.800
19 Hoạt động của các tổ chức, cơ quan quốc tế 4.267.000

 
3. Tiền lương theo tháng của người quản lý tại các doanh nghiệp: áp dụng 

mức bằng 5 lần tiền lương theo tháng của người lao động tại các doanh nghiệp 
thuộc các ngành, lĩnh vực tương ứng. 
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4. Định mức của một số loại chi phí khác 
 

STT Tên chi phí Định mức 
(đồng) Nguồn 

1 

Dịch tài liệu từ 
tiếng nước ngoài 
sang tiếng Việt 90.000/trang 350 từ 

Thông tư 219/2009/TT-BTC 
(19/11/2009) 

2 

Dịch tài liệu từ 
tiếng Việt sang 
tiếng nước ngoài 100.000/trang 350 từ

Thông tư 219/2009/TT-BTC 
(19/11/2009) 

3 
Lệ phí công 
chứng, chứng thực theo từng trường hợp

Thông tư liên tịch số 
91/2008/TTLT/BTC-BTP 
(17/10/2008) 

4 
Chi phí sao chụp 
tài liệu 200/trang 

Theo giá thị trường tại thời 
điểm tháng 1 năm 2010 

5 Chi phí in ấn 500/trang 
Theo giá thị trường tại thời 
điểm tháng 1 năm 2010 

6 Chi phí gửi bưu 
phẩm, bưu kiện 

Bảng giá cước bưu 
phẩm, bưu kiện đang 
áp dụng tại bưu điện 
địa phương cấp tỉnh  

Khi áp dụng mức cước nào, 
cán bộ tính toán cần nêu rõ 
nguồn: bảng cước của bưu 
điện tỉnh/thành phố trực 
thuộc trung ương nào;  

7 Tiền phòng nghỉ 300.000/phòng/người

Thông tư 23/2007/TT-BTC 
(21/3/2007) - áp dụng 
trường hợp đi lẻ 

8 Công tác phí:     

  
- Đi và về trong 
ngày 50.000/ngày/người 

Thông tư 23/2007/TT-BTC 
(21/3/2007) 

  
- Đi và về hơn 01 
ngày 70.000/ngày/người 

Thông tư 23/2007/TT-BTC 
(21/3/2007) 

 
 


